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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí lập Dự án quy hoạch 
ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015
______________ 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015";
Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 730/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập quy hoạch ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Lào tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án quy hoạch ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn Sơn La.

3. Nội dung đề cương: Chia làm 4 phần

* Phần thứ 1: Những căn cứ, cơ sở xây dựng dự án.

* Phần thứ 2: Đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng dự án bao gồm:

- Mục I. Vị trí địa lý, địa hình.

- Mục II. Tài nguyên thiên nhiên.

- Mục III. Thực trạng phát triển kinh tế vùng dự án.

- Mục IV. Tình hình an ninh quốc phòng các xã biên giới Việt - Lào.

- Mục V. Xác định nhu cầu quy hoạch bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Lào giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến 2015.

* Phần thứ 3: Phương án quy hoạch bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Lào giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 bao gồm:

- Mục I. Quan điểm, mục tiêu quy hoạch bố trí dân cư.

- Mục II. Phương án quy hoạch bố trí dân cư.

- Mục III. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Mục IV. Hiệu quả của dự án.

* Phần thứ 4: Kết luận và kiến nghị.

(Có đề cương chi tiết kèm theo)


4. Dự toán kinh phí lập dự án quy hoạch

- Tổng kinh phí dự toán theo quy định: 147.862.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

- Giảm trừ do kế thừa tài liệu: 23.805.782 đồng.


- Kinh phí thực tế lập dự án quy hoạch: 124.056.218 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tư triệu không trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm mười tám đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)


5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn chương trình bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, được cân đối trong kế hoạch vốn năm 2008 - 2009.


6. Thời gian thực hiện: 2008 - 2009.


Điều 2. Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm lập dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, tổ chức nghiệm thu đúng theo đề cương, dự toán đã được phê duyệt và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Mộc Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thuận. 20bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính


DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG

 ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Khoản mục chi phí
	Mức chi phí tối đa

(%)
	Số tiền
	Giảm trừ do kế thừa tài liệu
	Chi phí thực tế lập dự án

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng kinh phí ở mức tối đa
	
	147.862.000
	23.805,782
	124.056.218

	A
	Tổng kinh phí chi cho rà soát bổ sung quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư
	100
	134.420.000
	21.641.620
	112.778.380

	I
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch
	3
	4.032.600
	
	4.032.600

	1
	Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	2.688.400
	
	2.688.400

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	0,6
	806.520
	
	806.520

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương trình duyệt
	1,4
	1.881.880
	
	1.881.880

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	1.344.200
	
	1.344.200

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch
	83
	111.568.600
	
	89.926.980

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	6
	8.065.200
	
	8.065.200

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch
	4
	5.376.800
	
	5.376.800

	3
	Chi phí khảo sát thực tế tại 17 xã biên giới của 5 huyện
	20
	26.884.000
	13.442.000
	13.442.000

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53
	71.243.600
	
	63.042.980

	4.1
	Phân tích, đánh giá vai trò, vị trí của quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư biên giới với phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh
	1
	1.344.200
	
	1.344.200

	4.2
	Phân tích, dự báo các điều kiện về tự nhiên tác động tới phát triển sản xuất và đời sống dân cư ở các xã biên giới của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch
	3
	4.032.600
	2.822.820
	1.209.780

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của 17 xã biên giới
	4
	5.376.800
	3.763.760
	1.613.040

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư của 17 xã biên giới
	3
	4.032.600
	
	4.032.600

	4.5
	Nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư 17 xã biên giới gắn với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định chính trị, an ninh quốc phòng
	6
	8.065.200
	1.613.040
	6.452.160

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20
	26.884.000
	
	26.884.000

	
	a) Luận chứng các phương án bố trí sắp xếp dân cư, phát triển sản xuất và ổn định đời sống cho người dân
	5
	6.721.000
	
	6.721.000

	
	b) Dự báo và xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực
	1
	1.344.200
	
	1.344.200

	
	c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ
	1
	1.344.200
	
	1.344.200

	
	d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường
	1,5
	2.016.300
	
	2.016.300

	
	đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư
	4
	5.376.800
	
	5.376.800

	
	e) Xây dựng các dự án đầu tư trọng điểm
	1,5
	2.016.300
	
	2.016.300

	
	g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ
	3
	4.032.600
	
	4.032.600

	
	h) Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	4.032.600
	
	4.032.600

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan
	8
	10.753.600
	
	10.753.600

	
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	1.344.200
	
	1.344.200

	
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp
	6
	8.065.200
	
	8.065.200

	
	c) Xây dựng báo cáo tóm tắt
	0,6
	806.520
	
	806.520

	
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,2
	268.840
	
	268.840

	
	đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0,2
	268.840
	
	268.840

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	10.753.600
	
	10.753.600

	III
	Chi phí quản lý và điều hành
	14
	18.818.800
	
	18.818.800

	1
	Chi phí quản lý dự án của Ban quản lý
	4
	5.376.800
	
	5.376.800

	2
	Chi phí hội thảo và  xin ý kiến chuyên gia
	4
	5.376.800
	
	5.376.800

	3
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định
	2
	2.688.400
	
	2.688.400

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	4
	5.376.800
	
	5.376.800

	B
	Thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng)
	10
	13.442.000
	2.164.162
	11.277.838


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG 

DỰ ÁN QUY HOẠCH  ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG BIÊN GIỚI  VIỆT - LÀO 
TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND  ngày 23  tháng 12 năm 2008

 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Sơn La)

____________________

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, phân bố dân cư, an ninh quốc phòng ở các xã biên giới Việt - Lào, xác định được nhu cầu cần bố trí lại dân cư cho hợp lý, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố Quốc phòng, an ninh, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững trên địa bàn.

2. Xây dựng các định hướng và hệ thống các giải pháp làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch, bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt đến năm 2015 cơ bản đảm bảo ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. Tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào nhân dân các dân tộc vùng biên giới có cơ hội để xoá đói giảm nghèo, hạn chế và khắc phục tình trạng di cư tự do và tình trạng du canh du cư, ổn định trật tự và an toàn xã hội. 

II. YÊU CẦU
1. Nội dung quy hoạch dự án phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, Quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư trong nông nghiệp nông thôn của tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năn 2015 và Đề án thực hiện chính sách Định canh định cư đến năm 2010. Quy hoạch bố trí ổn định lại dân cư phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng và củng cố Quốc phòng, an ninh biên giới.

2. Xác định và phân biệt rõ đối tượng di dân vùng biên giới Việt - Lào được hưởng chính sách theo quyết định 193 và 49 của Thủ tướng Chính phủ; Không thuộc đối tượng thực hiện di dân tái định cư do các dự án đầu tư xây dụng các công trình trọng điểm, đối tượng được hưởng chính sách định canh định cư theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy hoạch phải đảm bảo tính khoa học và kế thừa, dựa trên các kết quả điều tra, khảo sát cơ bản, các định mức kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu, tiêu chí, các chính sách đầu tư, hỗ trợ có liên quan; Đồng thời xây dựng các giải pháp thực hiện có tính khả thi, phù hợp với khả năng huy động vốn và tổ chức thực hiện của các địa phương trong từng gian đoạn.

4. Xác định địa bàn bố trí tái định cư mới phải đảm bảo hội tụ đầy đủ các điều kiện về: Đất ở, đất sản xuất; Nước sinh hoạt và sản xuất; Có điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở hạ tầng hợp lý; Đảm bảo quy định an toàn về hành lang biên giới… nhằm tạo điều kiện để ổn định về đời sống và phát triển kinh tế xã hội bền vững để di chuyển dân đến.

5. Lập danh mục các dự án đầu tư trên đại bàn các huyện, lựa chọn địa bàn lập dự án điểm ưu tiên đầu tư thực hiện, để đúc rút kinh nghiệm triển khai toàn diện.

 B. NỘI DUNG DỰ ÁN QUY HOẠCH  ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
Phần thứ nhất
NHỮNG CĂN CỨ, CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ ÁN

I. CƠ SƠ THỰC TIỄN
Sơn La là tỉnh vùng cao ở Tây Bắc Việt Nam, có 250 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Nhân dân 2 bên đường biên có quan hệ qua lại, giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội, thể hiện tình đoàn kết mối quan hệ láng giềng tốt đẹp từ lâu đời.

Thực hiện chiến lược của Đảng và Chính phủ hai nước là: Củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt; Xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị, ổn định và cùng phát triển. Những năm qua Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Sơn La đã cùng với các tỉnh của bạn có nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt để ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ba tỉnh nói chung và nhân dân hai bên đường biên giới nói riêng.

Từ năm 1993 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX về ổn định phát triển kinh tế - xã hội vùng cao biên giới. Đảng bộ, Chính quyền của 5 huyện, 17 xã thuộc khu vực biên giới và các ngành đã có nhiều cố gắng động viên, tổ chức cho đồng bào thực hiện các chương trình, chính sách nhằm ổn định sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, do địa hình vùng biên giới chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố không đều, vốn đầu tư hạn chế, kết cấu hạ tầng còn yếu kém dẫn đến tốc độ ổn định đời sống kinh tế - xã hội khu vực biên giới chậm, đời sống đồng bào còn nghèo khổ, trình độ dân trí thấp v.v.. dễ bị những kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Mấy năm gần đây, địa bàn biên giới thuộc Sơn La có diễn biến rất phức tạp: Tội phạm buôn lậu ma tuý có chiều hướng tăng, xâm canh mượn đất trồng cây thuốc phiện, dân di cư tự do đến các khu rừng cấm, vượt biên sang Lào và một số phần tử nghe kích động của bọn xấu vượt biên trái phép sang đất bạn gây rối; Tình trạng truyền và học đạo trái phép ở một số nơi chưa được khắc phục rứt điểm làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và an ninh trật tự.

Nhanh chóng triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2010 trong đó có nhiệm vụ sắp xếp, ổn định dân cư, ổn định sản xuất, tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới là rất cần thiết.

Dự án quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào giai đoạn 2006 - 2010 được xây dựng và thực hiện sẽ góp phần giải quyết được các vấn đề trên.

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị quyết số 37 NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.
- Quyết định số 97/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 37/NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị. 

- Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiệp ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế-xã hội các xã tuyến biên giới Việt nam - Lào và Việt Nam - Căm pu chia đến năm 2010”.

- Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2015. 
- Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch lập dự án Quy hoạch ổn định dân cư biên giới Việt - Lào tỉnh Sơn La.

3. Phạm vi, đối tượng của dự án

a)  Phạm vi: Sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn 17 xã giáp biên giới của 5 huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp.

b) Đối tượng
 - Các hộ gia đình đang sinh sống ở các xã biên giới, thực hiện di chuyển theo quy hoạch do thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt; do sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống lũ quét; do đang trong rừng phòng hộ, đặc dụng; do dãn dân tách hộ; do đảm bảo quốc phòng an ninh và cần sắp xếp do nhu cầu khác.

- Hộ gia đình đến các vùng dự án thực hiện bố trí dân cư ở các vùng biên giới, do Bộ Quốc phòng quản lý.

- Các hộ thuộc diện nghèo trong các xã biên giới được hỗ trợ để ổn định.

- Cộng đồng dân cư vùng dự án:

+ Cộng đồng dân cư vùng dự án tái định cư tập trung.

+ Cộng đồng dân cư vùng nhận dân xen ghép.

+ Cộng đồng dân cư vùng ổn định dân cư tại chỗ.
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,

KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH

1. Vị trí địa lý

2. Địa hình

Đánh giá đặc điểm địa hình vùng dự án, các tác động của yếu tố địa hình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, …

II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Đất đai, thổ nhưỡng

Thống kê các loại đất cơ bản của vùng dự án, diện tích và sự phân bố của các loại đất, đưa ra các loại cây trồng sinh trưởng và và phát triển phù hợp với từng loại đất này.
2. Khí hậu thuỷ văn

 Đánh giá điều kiện khí hậu, thuỷ văn của vùng dự án, những thuận lợi khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
3. Hiện trạng sử dụng đất

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn vùng dự án, những mặt được và chưa được.

4. Tài nguyên rừng, thảm thực vật và động vật

5. Tài nguyên nước

III.  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG DỰ ÁN

1. Một số chỉ tiêu tổng hợp

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007, cơ cấu các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ ….

2. Tình hình phát triển sản xuất các ngành
2.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Trồng trọt: Tổng giá trị sản xuất, năng xuất sản lượng một số loại cây trồng chính vùng dự án, các vùng chuyên canh,..

b) Chăn nuôi: Đánh giá kết quả phát triển chăn nuôi vùng dự án, giá trị sản xuất, năng xuất, sản lượng đạt được.

c) Thuỷ sản: Tình hình phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng dự án, những thuận lợi, khó khăn và thành quả đạt được.

2.2. Sản xuất Lâm nghiệp

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, những thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục,…

2.3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang được xây dựng. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm chủ yếu,…

2.4. Thương mại, dịch vụ

Đánh giá tình hình phát triển của ngành thương mại dịch vụ, giá trị sản xuất, các loại hình phát triển,…

3. Thực trạng về cơ sở hạ tầng 

3.1. Hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

+ Đánh giá hệ thống đường liên xã, huyện về số lượng, chất lượng đường. Mật độ đường ô tô đạt... km/ km2 .

+ Đánh giá hệ thống đường đến các bản (đường liên bản) số lượng, chất lượng đường. Mật độ đường ô tô đạt 0,24 km/ km2 .

+ Đánh giá mạng lưới đường sông trên địa bàn vùng dự án.

b) Hệ thống thuỷ lợi: Đánh giá thực trạng hệ thống thuỷ lợi (số lượng, chất lượng, quy mô tưới tiêu cho vùng dự án).

c) Nước sinh hoạt: Đánh giá thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn vùng dự án (số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, số hộ chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh).
d) Hệ thống điện: Đánh giá thực trạng hệ thống điện nông thôn (số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, số hộ sử dụng điện khác, số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia). 

3.2. Hạ tầng xã hội
- Giáo dục đào tạo
- Hệ thống y tế
- Bưu chính viễn thông

3.3. Văn hoá xã hội, thể dục thể thao

a) Văn hoá xã hội

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường học.

- Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch.

- Tỷ lệ hộ dân các xã được sử dụng điện lưới quốc gia.

- Số hộ được công nhận gia đình văn hoá, số bản được công nhận bản văn hoá.

- Tỷ lệ người được nghe đài đạt, tỷ lệ người được xem truyền hình đạt.  

b) Thể dục thể thao

- Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào xây dựng gia đình, bản văn hoá.

- Phong trào thể dục - thể thao rèn luyện sức khoẻ.

4. Thực trạng về phân bố dân cư, đời sống kinh tế xã hội ở các xã biên giới

- Dân cư, dân số: Dân số hiện có, mật độ dân số bình quân; Tỷ lệ tăng dân số hàng năm; Số khẩu bình quân trên hộ. Thành phần dân tộc, đặc điểm cư trú, phong tục, tập quán sản xuất, sinh hoạt của từng dân tộc; Số hộ thuộc diện định canh định cư, trong số đó số hộ du canh du cư.
- Phân bố dân cư: Số hộ/thôn (bản); Số thôn (bản) có dưới 10 hộ; Từ 10 -20 hộ, 20 - 30 hộ, từ 31 - 50 và trên 50 hộ; Khoảng cách bình quân giữa các điểm dân cư; Những vấn đề cần tháo gỡ để bố trí, sắp xếp lại phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh biên giới.

- Đời sống dân cư: Bình quân lương thực (Kg/người/năm); Bình quân thu nhập (triệu đồng/người/năm); Tỷ lệ hộ giàu, khá, trung bình, đói nghèo (%); Tỷ kệ hộ sử dụng nước sạch (%); Tỷ lệ hộ sử dụng điện (%); Tỷ lệ số xã có trạm truyền thanh; Cơ cấu thu nhập của các hộ (từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngành nghề).

- Tình hình biến động dân cư từ năm 2003 đến 2007: Số hộ dân di cư tự do đến các vùng khác, đặc biệt sang Lào, nguyên nhân chính dẫn đến di cư tự do (về kinh tế, tập quán, tôn giáo, lôi kéo kích động v.v..); Dự báo biến động dân cư trong các năm tới.
- Kết quả thực hiện bố trí sắp dân cư tư 2003 - 2007.
5. Kết quả thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới Việt - Lào từ năm 2000 - 2005.

a) Chương trình xoá đói giảm nghèo
- Số dự án thực hiện (gồm dự án định canh - định cư, dự án ổn định dân cư, khuyến nông - khuyến lâm - khuyến công v.v..).
- Tổng vốn đầu tư (triệu đồng), trong đó ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động sức dân, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội.

- Diện tích đất khai hoang đưa vào sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, trường học, trạm xá, nước sinh hoạt, thuỷ lợi v.v..).

- Giảm tỷ lệ nghèo giữa các năm.

- Các chính sách thực hiện.

b) Chương trình 135

Các xã được đầu tư, khối lượng công trình kết cấu hạ tầng hoàn thành và đưa vào sử dụng; Tổng vốn đầu tư (hạ tầng, sản xuất chế biến, quy hoạch dân cư).

c) Chương trình 134

Số xã, bản, hộ được đầu tư hỗ trợ, tổng vốn các chỉ tiêu và kết quả, hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện trên địa bàn. 

d) Thực hiện đề án khu kinh tế quốc phòng của Đoàn 326 thuộc Quân khu II

e) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư theo các chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư giai đoạn 2003 - 2007.

-  Các chương trình đã được thực hiện so với quy hoạch được duyệt năm 2004

- Những kết quả đạt được, những tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- Chương trình bố trí sắp xếp dân cư theo quyết định 193

IV. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC PHÒNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO
1. Tình hình chung về an ninh quốc phòng

2. Quan hệ giữa các địa phương và các đồn Biên phòng

Các khu kinh tế quốc phòng trong việc giúp dân xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Những vấn đề tiếp tục tháo gỡ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đồn biên phòng, các khu kinh tế quốc phòng trong ổn định dân cư, bảo vệ an ninh biên giới.

3. Quan hệ với các tỉnh của nước bạn Lào: Quan hệ buôn bán, trao đổi hàng hoá, quan hệ gia đình, tình hình xâm canh, xâm cư.

V. XÁC ĐỊNH NHU CẦU QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT- LÀO, GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015

1. Dự báo chung về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt - Lào

a) Về điều kiện tự nhiên

b) Về kinh tế, xã hội

c) Về cơ chế chính sách
d)  Về tổ chức quản lý điều hành
2. Những căn cứ xác định nhu cầu bố trí dân cư

3. Nhu cầu quy hoạch, bố trí lại dân cư giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Phần thứ ba

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG BIÊN GIỚI
 VIỆT – LÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUY HOẠCH, BỐ TRÍ DÂN CƯ

1. Quan điểm

2. Mục tiêu

II. PHƯƠNG ÁN, QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ
1. Định hướng bố trí dân cư (cần phân biệt đối tượng bố trí sắp xếp dân cư theo quyết định 49 với các đối tượng khác như đối tượng thực hiện chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33)
2. Địa bàn và hình thức bố trí dân cư 

a)  Địa bàn (quy hoạch bố trí dân cư cụ thể tại các bản, 17  xã của 5  huyện) 

b) Hình thức bố trí (tập trung, xen ghép)

c) Tiến độ di dời bố trí dân cư

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về quy hoạch phát triển sản xuất các ngành

1.2. Quy hoạch sử dụng đất vùng dự án giai 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015

Tổng diện tích tự nhiên vùng dự án : …. ha.

- Đất nông nghiệp: ………. ha, chiếm ……..% DTTN;

- Đất phi nông nghiệp: ……… ha, chiếm …… % DTTN;

- Đất đất chưa sử dụng: ……….. ha, chiếm ………% DTTN.

1.2. Quy hoạch phát triển sản xuất

a) Sản xuất nông nghiệp

+ Trồng trọt: Tổng giá trị sản xuất, năng xuất sản lượng một số loại cây trồng chính, các vùng chuyên canh,..

+ Chăn nuôi: Kết quả phát triển chăn nuôi trên địa bàn vùng dự án, giá trị sản xuất, năng xuất, sản lượng đạt được.

+ Thuỷ sản: Tình hình phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn và thành quả đạt được.
b) Sản xuất lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, những thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục,…

1.3. Quy hoạch phát triển các ngành TTCN - Thương mại - Dịch vụ

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp. 

- Phát triển thương mại - dịch vụ gắn với hoạt động xuất nhập khẩu.

1.4. Quy hoạch phát triển văn hoá - xã hội

- Phát triển giáo dục đào tạo
- Y tế - Sức khoẻ
- Quy hoạch văn hoá - thông tin - thể dục thể thao
2. Giải pháp về chính sách 

2.1. Chính sách đất đai 

2.2. Chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất

a) Hỗ trợ di chuyển.

b) Hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu (12 tháng).
c) Hỗ trợ nhà ở.

d) Hỗ trợ  phát triển nông nghiệp - lâm nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi và khai hoang(nếu có).

e) Hỗ trợ nước sinh hoạt: Hỗ trợ bể, đào giếng… (đối với các khu vực không thể xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung).

h) Hỗ trợ khai hoang (nếu hộ gia đình được giao đất để tự khai hoang).
2.3. Đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có)
3. Giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng các địa bàn bố trí dân 

a) Giao thông: Xây dựng hệ thống đường giao thông nội vùng dự án (đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B) và đường giao thông nối điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất (đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A).
b) Thuỷ lợi: Xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ phục vụ sản xuất như: hồ, đập, phai, trạm bơm, kiên cố hoá hệ thống kênh mương nội đồng trong phạm vi vùng dự án.

c) Nước sinh hoạt: Xây dựng các công trình cấp nước tập trung ở những nơi có điều kiện, giếng đào, giếng khoan tùy theo điều kiện tự nhiên vùng dự án.

d) Công trình giáo dục: Xây dựng trường, lớp học bậc tiểu học và trung học cơ sở, mẫu giáo, nhà trẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

đ) Công trình điện: Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của vùng dự án (đầu tư trạm điện hạ thế, đường dây hạ thế).
e) Nhà văn hoá: Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của thôn bản.

g) Đầu tư mạng lưới y tế thôn bản: Chỉ áp dụng cho những nơi tái định cư thành lập xã mới, hoặc trạm y tế bị lũ lụt, thiên tai thảm họa phá hỏng, hoặc những xã có trạm y tế bị xuống cấp trầm trọng.
h) San lấp nền nhà, San ủi mặt bằng tại điểm tái định cư.
4. Khái toán vốn đầu tư

a) Tổng hợp vốn đầu tư.
b) Phân nguồn vốn đầu tư.
c) Phân kỳ đầu tư thực hiện theo 2 giai đoạn (Giai đoạn 2007 - 2010; Giai đoạn 2011 - 2015).
d) Giải pháp tổ chức thực hiện, tuyên truyền vận động.
đ) Cơ chế quản lý điều hành.
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

a) Về kinh tế - xã hội.

b) Về Quốc phòng, an ninh.
c) Về môi trường.

Phần thứ tư

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính


Phụ lục 
HỆ THỐNG BẢN ĐỒ - BẢNG, BIỂU CỦA ĐỀ ÁN

1. Hệ thống bản đồ
 Gồm bản đồ hiện trạng phân bố các điểm dân cư và bản đồ qui hoạch bố trí dân cư tỉ lệ 1/100.000.

2. Hệ thống các bảng biểu tổng hợp của tỉnh

- Đặc trưng khí hậu tỉnh Sơn La.

- Hiện trạng và dự báo dân số vùng dự án đến năm 2015.

- Tổng hợp diện tích đất theo độ dốc tầng dày tỉnh Sơn La.

- Hiện trạng sử dụng đất vùng dự án.

- Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La.

- Quy hoạch sử dụng đất đai vùng dự án đến năm 2015.

- Tổng hợp số hộ, khẩu, đối tượng cần bố trí sắp xếp dân cư đến năm 2015.

-  Chi tiết số hộ, khẩu, địa bàn cần di chuyển, địa bàn quy hoạch mới, hình thức và tiến độ thực hiện bố trí sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân theo 2 giai đoạn 2007 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015.

- Đầu tư phát triển sản xuất các ngành (nông lâm nghiệp, thuỷ sản; tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ…).

- Danh mục và khái toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: Giao thông nội vùng dự án, nối các điểm bố trí dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất; Bồi thường, giải phóng mặt bằng; San gạt mặt bằng tại các điểm tái định cư; Thuỷ lợi nhỏ; Hệ thống nước sinh hoạt; Các công trình phúc lợi công cộng như (nhà trẻ, mẫu giáo, trường, lớp học bậc tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế và một số công trình thiết yếu khác theo yêu cầu thực tế).

- Tổng hợp vốn đầu tư hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ được sắp xếp di chuyển gồm: Hỗ trợ di chuyển; Hỗ trợ lương thực trong thời gian 12 tháng đầu; Hỗ trợ nhà ở; Hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp; Hỗ trợ  khai hoang.

- Tổng hợp và khái toán vốn đầu tư, phân nguồn vốn đầu tư và phân kỳ thực hiện trong cả giai đoạn.
3. Hệ thống các bảng biểu tổng hợp của từng huyện (tương tự như mục 2 nêu trên, xác định mỗi huyện là 1 hợp phần trong dự án của tỉnh)./.
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